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Số:          /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang,  ngày       tháng      năm 2023


Dự thảo

	
TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2026


	Kính gửi:
	Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang



Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. UBND tỉnh kính trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2026, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
2. Căn cứ thực tiễn
Ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 919/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, trong đó quy định nhiều nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình. Để triển khai thực hiện, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, Thông tư của Bộ Tài chính chưa quy định cụ thể một số nội dung cấp thiết để triển khai thực hiện chu trình OCOP thường niên như: Chi phí kiểm nghiệm/phân tích độc lập các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Chi cho công tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chu trình OCOP; việc chi giải thưởng cho các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên được vận dụng theo Đề án ”Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2015” nên mức thưởng thấp, chưa khuyến khích, động viên các các chủ thể tích cực tham gia thực hiện chương trình; chưa quy định việc hỗ trợ để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặt khác, tại Quyết định số 919/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ cũng giao Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP phù hợp với nội dung, định mức hỗ trợ của trung ương và điều kiện thực tế của địa phương.
Từ những cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn nêu trên, việc ban hành Nghị quyết “Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2026” là đúng quy định và thực sự cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Việc xây dựng Nghị quyết “Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2026” nhằm cụ thể hóa Quyết định số 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, THT, chủ thể tham gia Chương trình OCOP; khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; đảm bảo tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo chu trình OCOP thường niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
- Đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với quy định của hiến pháp, Quyết định số 919/QĐ-TTg và các văn bản khác có liên quan.
- Chính sách trong Nghị quyết được xây dựng với định mức hỗ trợ hợp lý, tập trung, hiệu quả, phù hợp với khả năng chi của ngân sách và phù hợp với chủ trương, định hướng, điều kiện thực tế phát triển nông nghiệp của tỉnh.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2026.
2. Đối tượng áp dụng
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá và sản phẩm dịch vụ (gọi tắt là các chủ thể sản xuất) thuộc 06 nhóm ngành hàng theo quy định của Chương trình OCOP.
b) Các tổ chức, đơn vị có liên quan trong thực hiện Nghị quyết này.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Chính sách 1: Chi cho công tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chu trình OCOP
1.1. Mục tiêu của chính sách: Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân (đơn vị chủ trì) có đủ căn cứ pháp lý trong quá trình lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện Chương trình. Từ đó, giúp cho quá trình triển khai chu trình OCOP thường niên được thực hiện đảm bảo logic và hiệu quả.
1.2. Nội dung của chính sách:
Nội dung của chính sách bao gồm: Chi cho công tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chu trình OCOP.
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Chi cho công tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chu trình OCOP: Không quá 10% mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình.
* Lý do lựa chọn: Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá tác động của chính sách, đối chiếu với định hướng và mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết cho thấy, giải pháp đề xuất nêu trên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với nhiệm vụ giao tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
2. Chính sách 2: Chi phí thuê đơn vị tư vấn kiểm nghiệm/phân tích độc lập các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.
2.1. Mục tiêu của chính sách:
Việc quy định chính sách hỗ trợ Chi phí thuê đơn vị tư vấn kiểm nghiệm/phân tích độc lập các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP nhằm kiểm tra chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm trước khi trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận sản phẩm OCOP.
2.2. Nội dung của chính sách:
Hỗ trợ kinh phí để đơn vị chủ trì tham mưu giúp Hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP cấp tỉnh thuê đơn vị tư vấn độc lập tiến hành kiểm nghiệm/phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (bao gồm: hàm lượng dinh dưỡng, các chỉ tiêu vi sinh vật, hóa lý, kim loại nặng, dư lượng thuốc thú ý, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, các hóa chất không mong muốn,...) đối với các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Nếu đạt yêu cầu sẽ đủ điều kiện trình công nhận là sản phẩm OCOP.
2.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Chi phí thuê đơn vị tư vấn kiểm nghiệm/phân tích độc lập các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP): Mức chi 100% nhưng không quá 10 triệu đồng/sản phẩm.
* Lý do lựa chọn: Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá tác động của chính sách, đối chiếu với định hướng và mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết cho thấy, giải pháp đề xuất nêu trên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với nhiệm vụ giao tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
3. Chính sách 3: Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm
3.1. Mục tiêu của chính sách: Nhằm phục vụ trực tiếp quá trình sản xuất, chế biến và góp phần nâng cao cơ giới hóa trong sản xuất, sơ chế, chế biến, nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị của sản phẩm OCOP; giúp doanh nghiiệp, HTX, chủ thể sản xuất giải quyết những khó khăn về vốn, đồng thời giải quyết vấn đề bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch.
3.2. Nội dung của chính sách: Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm.
3.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư, nhưng không quá 500 triệu đồng đối với chủ thể là hợp tác xã, doanh nghiệp; không quá 300 triệu đồng đối với chủ thể là tổ hợp tác; không quá 200 triệu đồng đối với chủ thể là hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.
* Lý do lựa chọn: Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá tác động của chính sách, đối chiếu với định hướng và mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết cho thấy, giải pháp đề xuất nêu trên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với nhiệm vụ giao tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
4. Chính sách 4: Hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên
4.1. Mục tiêu của chính sách: Nhằm khuyến khích, động viên và phát huy tính sáng tạo của các chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP.
4.2. Nội dung của chính sách: Hỗ trợ cho các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên
4.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
a) Sản phẩm đạt hạng 5 sao: Thưởng 100 triệu đồng/sản phẩm.
[bookmark: _GoBack]b) Sản phẩm đạt hạng 4 sao: Thưởng 40 triệu đồng/sản phẩm.
c) Sản phẩm đạt hạng 3 sao: Thưởng 20 triệu đồng/sản phẩm.
Trường hợp sản phẩm của chủ thể tham gia nâng cấp được đánh giá, phân hạng năm sau cao hơn năm trước, thì được thưởng thêm phần chênh lệch giữa 02 hạng sao cũ và mới.
* Lý do lựa chọn: Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá tác động của chính sách, đối chiếu với định hướng và mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết cho thấy, giải pháp đề xuất nêu trên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với nhiệm vụ giao tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực
Kinh phí thực hiện các chính sách được quy định tại Nghị quyết này được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước cấp tỉnh và nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác.
Dự kiến mỗi năm ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện chính sách khoảng 4.500 triệu đồng.
2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết
Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ ...... HĐND tỉnh tháng 12/2023.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2026. UBND tỉnh xin kính trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
 (Xin gửi kèm theo: 1. Đề cương dự thảo Nghị quyết; 2. Báo cáo đánh giá tác động chính sách; 3. Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật và đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách).
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